
 

                                   

 

UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG PHÚC LỢI 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI 

 

 

 

 

LỊCH BÁO GIẢNG 

TUẦN 16 
 

 

 

 

Họ và tên giáo viên : Nguyễn Thị Hồng Nhung 

Lớp            : 1A2 

 
 

 

 

 

                  Phó Hiệu trưởng ký duyệt                         Tổ trưởng chuyên môn ký duyệt 

 

 

 

 

 

                      Đào Thị Minh Hạnh                                          Bùi Thị Kim Oanh 

 

 

 

 

Năm học 2025 – 2026 
 

 

 

 

 

 



TUẦN 16 (Từ ngày 22/12- 26/12/2025) Lớp: 1A1 

 

Thứ/ 

ngày 

 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

 

Môn 

(Phân môn) 

 

Tên bài 

 

Đồ dùng dạy học 

Hai 

22/12 

 

 

Sáng 

1 46 HĐTN  CĐ: Festival tiếng anh chủ đề: Bước vào kỉ 

nguyên 5.0 

 

2 181 Tiếng Việt Bài 71: ươc ươt (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

3 182 Tiếng Việt Bài 71: ươc ươt (T2) BGĐT, vở TV 

4 46 Toán Vị trí, định hướng trong không gian( T1) BGĐT,Bảng nhóm     

 

Chiều 

5 16 Đạo đức   Giữ gìn vệ sinh trường lớp  BGĐT 

6  STEM - R   

7 16 Âm nhạc Ôn tập cuối học kì I BGĐT 

Ba 

23/12 

 

 

Sáng 

1 183 Tiếng Việt Bài 72: ươm ươp (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

2  Tiếng Anh Unit 5: Animals - Lesson 1  

3 184 Tiếng Việt Bài 72: ươm ươp (T2)  BGĐT, vở TV 

4 31 TNXH   Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (T1) BGĐT 

 

Chiều 

5 47 HĐTN Bài 10: Sử dụng đồ dùng an toàn trong gia đình BGĐT 

6 185 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T1) BGĐT 

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT 

Tư 

24/12 

 

 

Sáng 

1 47 Toán Vị trí, định hướng trong không gian( T2) BGĐT, Bộ ĐDT     

2 29 GDTC Bài 3. Vận động của chân (T1)  

3 186 Tiếng Việt Bài 73: ươn ương (T1) BGĐT, Bộ ĐDTV 

4 187 Tiếng Việt Bài 73: ươn ương (T2) BGĐT, vở TV   

 

Chiều 

5  HĐTV  Đọc sách tại thư viện  

6 188 Tiếng Việt Luyện tập, thực hành  (T2) BGĐT 

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT, vở BT  

Năm 

25/12 

 

 

 

Sáng 

1 189 Tiếng Việt Bài 74: oa oe (T1) BGĐT  

2  Tiếng Anh Unit 5: Animals - Lesson 1  

3 30 GDTC Bài 3. Vận động của chân (T2)  

4 16 Mĩ thuật Tiết 4: Góc mĩ thuật của em  

 

Chiều 

5 190 Tiếng Việt Bài 74: oa oe (T2) BGĐT, vở TV   

6 32 TNXH   Ôn tập chủ đề Cộng đồng địa phương (T2) BGĐT 

7  BTKT Ôn tập Toán và Tiếng Việt BGĐT, vở BT  

Sáu 

26/12 

 

 

Sáng 

1  Toán TA Unit 3. Addition and subtraction within 10  

2  Mĩ thuật- TC  Khinh khí cầu  

3 191 Tiếng Việt Bài 75: Ôn tập và kể chuyện (T1) BGĐT  

4 192 Tiếng Việt Bài 75: Ôn tập và kể chuyện (T2) BGĐT, vở TV   

 

Chiều 

5 48 Toán Luyện tập chung BGĐT,Bảng nhóm     

6 48 HĐTN GD GDĐP Chủ đề 2: Món ăn truyền thống 

cốm làng Vòng( T1)Sơ kết tuần 16. Kế hoạch 

tuần 17 

BGĐT. Sổ thi đua 

7     

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 14 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

Ngày 11 tháng 12 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

Bùi Thị Kim Oanh 

 


